
Tổng số
Trong 

đó: NSĐP
Tổng số

Trong đó: 

cấp phát 
Vay lại

Tổng cộng 1.949.309 242.200 242.200 1.707.109 1.390.297 316.812 31.019 5.217 5.217 31.019

1
Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh 

và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả 

Sở Nông nghiệp và 

PTNT

2016-

2022

3606/QĐ-BNN-

HTQT ngày 4/9/2015
247.032 19.692 19.692 227.340 209.630 17.710 4.548 814 5.362

2
Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn 

đập (WB8)

Sở Nông nghiệp và 

PTNT
2022

4638/QĐ-BNN-

HTQT ngày 

09/11/2015 

451.400 23.630 23.630 427.770 397.826 29.944 5.284 1.546 6.830

3
Dự án Tăng cường quản lý đất đai và 

cơ sở dữ liệu đất đai

Sở Tài nguyên và Môi 

trường

2017-

2022

615/QĐ-UBND ngày 

17/3/2017
108.127 18.796 18.796 89.331 62.532 26.799 15.970 2.857 18.827

4
Dự án hỗ trợ phát triển khu vực biên 

giới
Sở Kế hoạch và Đầu tư 2022

3172/QĐ-UBND 

ngày 22/11/2018
597.476 99.220 99.220 498.256 348.779 149.477 120 120 0

Không có vốn 

ODA NSTW 

cấp phát kéo dài

5
Dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng nước 

cho các tỉnh bị hạn hán 

Ban QLDA ĐT XDCT 

GT và NN PTNT tỉnh

2017-

2022

770/QĐ-UBND ngày 

08/4/2019
545.274 80.862 80.862 464.412 371.530 92.882 5.097 5.097 0

Không có vốn 

ODA NSTW 

cấp phát kéo dài

Phụ lục III

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH HOẠCH VỐN VAY LẠI CÁC DỰ ÁN ODA NĂM 2021 KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN SANG NĂM 2022

(Kèm theo Nghị quyết  số             /NQ-HĐND  ngày         tháng  7 năm 2022 của HĐND  tỉnh Đắk Lắk)

Đơn vị tính: triệu đồng

Quyết định đầu tư Điều chỉnh KH 2021 

kéo dài 

thời gian 

thực hiện 

sang năm 

2022 sau 

khi điều 

chỉnh

Ghi chú

Số quyết định 

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

TT

Kế hoạch 

năm 2021 

kéo dài 

thời gian 

thực hiện 

và giải 

ngân sang 

năm 2022 

TMĐT 

Tăng Giảm

Trong đó: 

Vốn đối ứng
Vốn nước ngoài (theo Hiệp định) 

(Quy đổi ra tiền Việt)

Danh mục công trình, dự án Chủ đầu tư

Thời 

gian 

KC-

HT
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